
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

ấp Phú Hòa, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

29/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUẤN THÀNH NAM

3502528215

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

2. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

11. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
chi tiết: lắp đặt, bão dưỡng thiết bị văn phòng (máy tính, phần 
mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, photocopy, két sắt, 
vật tư ngành in).

9511

12. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUẤN THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0899998798
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀI NAM

Việt 
Nam

ấp Phú Hòa, Xã Hòa 
Hiệp, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 077099007398

2 BÙI VĂN 
PHƯỚC

Việt 
Nam

ấp  Tân Lộc, Phường 
Phước Hoà, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 045072000147

3 BÙI LÊ ANH 
TUẤN

Việt 
Nam

ấp Tân Lộc, Phường 
Phước Hoà, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 30,000 077206012481

4 NGUYỄN 
VĂN HỒNG

Việt 
Nam

ấp Phú Hòa, Xã Hòa 
Hiệp, Huyện Xuyên 
Mộc, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 042062000162

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077099007398
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: ấp Phú Hòa, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: ấp Phú Hòa, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀI NAM Nam

10/01/1999 Kinh Việt Nam

29/07/2024 Bộ Công an

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:
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